
NHÓM:  ANKAN

Công thức chung: CnH2n+2 ( n  1 )
· Dãy đồng đẳng của ankan:
	Số C trong mạch
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Từ gốc

	met
Mẹ
	 et
em
	prop
phải
	but
bón
	pent
phân
	hex
hóa
	hept
học
	oct
ở
	non
ngoài
	đec
đồng



· Tên gọi của ankan mạch không phân nhánh: từ gốc + an
· Khi lấy 1 nguyên tử H trong phân tử ankan ta được gốc ankyl. Gốc ankyl mạch không phân nhánh được đọc theo quy luật: từ gốc + yl
· Đặc điểm cấu tạo: trong phân tử chỉ có liên kết đơn.
· Chất tiêu biểu: mêtan.

Bài 36     MÊTAN
                                        CTPT: 
                                        PTK:
I/. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÍ: (SGK)
II/. CẤU TẠO PHÂN TỬ:

· CTCT:

      -  Đặc điểm cấu tạo:
	
	
	
III/. TÍNH CHẤT HÓA HỌC:
1/. Tác dụng với oxi ( phản ứng cháy )
· Thí nghiệm: 
	Các bước tiến hành
	Đốt cháy khí metan, úp ống nghiệm phía trên ngọn lửa. Saumột thời gian, xoay lại, rót nước vôi trong vào, lắc đều.

	Hiện tượng quan sát
		
	

	PTHH
		


· Kết luận:
	
Metan   +  oxi   cacbon đioxit  +  nước




Lưu ý: 
Nếu HCHC thuộc nhóm ankan cháy: nCO2 < nH2O 
2/. Tác dụng với clo ( phản ứng thế)
· Thí nghiệm: 
	Các bước tiến hành
	Đưa bình đựng hỗn hợp khí metan và clo ra ánh sáng. Sau một thời gian, cho nước vào bình lắc nhẹ rồi thêm một mẩu giấy quỳ tím.

	Hiện tượng quan sát
		
	

	PTHH
		


· Kết luận:
	
Metan  +  clo  metyl clorua + hidro clorua




Lưu ý: 
- Phản ứng xảy ra khi thế  hết các nguyên tử H, các sản phẩm thế lần lượt là CH2Cl2, CHCl3, CCl4.
	
	
	
	
- Metan không làm mất màu vàng da cam dd brom, màu tím dd KMnO4.
IV/. ỨNG DỤNG: 
	
	
	
V/. ĐIỀU CHẾ:
· Tổng hợp từ các chất vô cơ:

      C          +    2H2           ...........
Al4C3     +    12H2O                       4Al(OH)3     +    ...........
Al4C3     +    12HCl                       4AlCl3          +    ...........
       - Từ muối hữu cơ:

CH3COONa +  NaOH       ..............             +      Na2CO3
      - Crăcking ankan:

                       C4H10         ............                 +      C3H6  
DẶN DÒ
· Học bài và làm bài tập 3, 4  trang 116
· Câu hỏi thực tiễn:
1) Ngày 27/02/2018, tại một khu nhà trọ thuộc tỉnh Bình Dương đã xảy ra một vụ nổ nghiêm trọng. Nguyên nhân vụ nổ được xác định là do khí metan CH4 tích tụ lâu ngày trong hầm cầu, rò rỉ ra phòng trọ. Khi nạn nhân hút thuốc trong nhà vệ sinh, khí metan gặp lửa nên phát nổ. (Nguồn Báo Dân trí).
Em hãy viết phương trình hóa học của phản ứng nổ trên và giải thích trong trường hợp nào phản ứng sẽ gây hiện tượng nổ.
2) Người ta thường làm các hầm Biogas trong chăn nuôi. Hầm này dùng để thu khí gì? Thu khí này thu để làm gì?
[image: công-nghệ-xử-lý-nước-thải-chăn-nuôi]




                                 
















NHÓM:  ANKEN
· 
Công thức chung: CnH2n ( n  2 )
· Đặc điểm cấu tạo: trong phân tử có 1 liên kết đôi.
· Chất tiêu biểu: etilen.
[bookmark: _GoBack]Bài 37      ETILEN
                                                         CTPT:
                                                         PTK:
I/. TÍNH CHẤT VẬT LÍ: (SGK)
II/. CẤU TẠO PHÂN TỬ:

· CTCT :
     
       -    CTTG:

     - Đặc điểm cấu tạo:
	
	
	
III/. TÍNH CHẤT HÓA HỌC:
1/. Etilen có cháy không? ( phản ứng cháy )
· Thí nghiệm: 
	Các bước tiến hành
	Đốt cháy khí etilen, úp ống nghiệm phía trên ngọn lửa. Sau một thời gian, xoay lại, rót nước vôi trong vào, lắc đều.

	Hiện tượng quan sát
		
	

	PTHH
		


· Kết luận:
	
Etilen   +  oxi   cacbon đioxit  +  nước




Lưu ý: 
Nếu HCHC thuộc nhóm anken cháy: nCO2 = nH2O hoặc nO2 = 1,5nCO2
2/. Etilen có làm mất màu dd  brom không? ( phản ứng cộng)
· Thí nghiệm: 
	Các bước tiến hành
	Dẫn khí etilen qua bình đựng dd brom màu da cam.

	Hiện tượng quan sát
		

	PTHH
		


· Kết luận:
	Etilen  + brom  Đibrometan




Lưu ý: 
- Trong đk thích hợp, etilen còn có phản ứng cộng với một số chất khác: H2, H2O

C2H4 + H2  ……………
                                       Etan

C2H4 + H2O        …………….         
                                     Rượu etylic
- Etilen tham gia phản ứng thế với clo ở nhiệt độ cao:

C2H4   +  Cl2          C2H3Cl             +      HCl
- Etilen làm mất màu vàng da cam dd brom, màu tím dd KMnO4.
3/. Các phân tử etilen có kết hợp được với nhau không? ( phản ứng trùng hợp)

                            nCH2=CH2  ………………………..
                                                                              Polietilen  (PE)
IV/. ỨNG DỤNG: (SGK)
V/. ĐIỀU CHẾ:

C2H5OH      ..............      +    H2O

       C2H2    +    H2         .................
     Crăcking ankan:

             C4H10          ..............           +    C2H6  
DẶN DÒ
· Học bài và làm bài tập 1, 2, 3, 4  trang 119
· Câu hỏi thực tiễn: Vì sao khí etilen có thể làm cho trái cây còn xanh mau chín?
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